
BẢNG PHÍ BẢO HIỂM 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUỐC TẾ CARE PLUS 

 BẢNG PHÍ BẢO HIỂM CHO CÁ NHÂN  

              Phí bảo hiểm được điều chỉnh bởi độ tuổi và chương trình bảo hiểm như sau: 
 
 

Phí bảo hiểm năm /người 

Tuổi A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

0 - 9 36,600,000 25,040,000 23,290,000 16,840,000 12,650,000 9,500,000 6,110,000 5,230,000 

10-19 35,580,000 24,340,000 22,640,000 16,370,000 12,290,000 9,230,000 5,940,000 5,090,000 

20 - 29 44,380,000 30,370,000 28,240,000 20,420,000 15,330,000 11,520,000 6,950,000 5,950,000 

30 - 39 68,670,000 46,990,000 43,700,000 31,600,000 23,730,000 17,820,000 9,330,000 7,990,000 

40 - 49 104,760,000 71,680,000 66,670,000 48,210,000 36,190,000 27,180,000 12,390,000 10,610,000 

50 - 59 153,550,000 105,060,000 97,710,000 70,650,000 53,040,000 39,830,000 15,860,000 13,580,000 

60 - 69 282,880,000 193,540,000 180,020,000 130,160,000 97,720,000 73,380,000 21,720,000 18,600,000 

70 - 80 457,250,000 312,840,000 290,980,000 210,390,000 157,960,000 118,610,000 28,140,000 24,090,000 
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